
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BUÔN HỒ 
          TRƯỜNG TIỂU NGUYỄN TẤT THÀNH 

MA TRẬN ĐỀ THEO SỐ CÂU, SỐ ĐIỂM MÔN TIN HỌC
LỚP 5 CUỐI NĂM

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng điểm và 
tỷ lệ % Mạch kiến 

thức, kĩ năng

Số 
câu 

và số 
điểm TN TL/ 

TH TN TL/ 
TH TN TL/ 

TH TN TL/ 
TH Tổng TL

Số 
câu 1  1      2  1. Cơ bản về 

bảng tính exel Số 
điểm    0.5      0.5           1.0  10%

Số 
câu 1  1      2  2. Sử dụng 

bảng tính để 
tính toán Số 

điểm    0.5      0.5           1.0  10%

Số 
câu      1  1 2  3. Sử dụng 

công thức đơn 
giản Số 

điểm       5.0    3.0      8.0  80%

Số 
câu 2  2   1  1 6  

Số 
điểm    1.0      1.0     5.0    3.0    10.0  100%Tổng

Tỷ lệ 
% 10% 0% 10% 0% 0% 50% 0% 30% 100%  



A – PHẦN LÝ THUYẾT: (2 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào đáp án đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây. Mỗi câu trả lời đúng 
được 0,5 điểm.

Câu A1: Trong phần mềm Microsoft Excel, để bắt đầu viết biểu thức em  phải 
gõ dấu gì trước?(0,5 đ)

A. Dấu “ + ” B. Dấu “ = ”

C. Dấu  “ : ” D. Dấu “ – “ 

Câu A2: Trong phần mềm Microsoft Excel, công thức tính tổng là gì? (0,5 đ)

A. Average B. Count Numbers

C. Sum D. Max

Câu A3: Trong phần mềm Microsoft Excel, công thức tính trung bình là gì? 

(0,5 đ)

A. Average B. Count Numbers

D. Sum D. Max

Câu A4: Trong phần mềm Microsoft Excel, công thức đếm số là gì? (0,5 đ)

A. Average B. Count Numbers

E. Sum D. Max

B – PHẦN THỰC HÀNH (8 điểm)

 Em hãy hoàn thành bảng tính sau:



Câu B1: Em hãy trình bày bảng như trên theo mẫu (5 điểm)

Câu B2:  Hãy hoàn thành điểm cho 2 cột tổng cộng và trung bình (3 điểm)



HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 5

A – PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm – mỗi câu đúng 0,5 điểm)

A1. B A2. C A3. A A4. B

B – PHẦN TỰ LUẬN ( 8 điểm)

Câu B1:

- Nhập được dữ liệu đầy đủ bảng tính: 4 điểm

- Trình bày đúng, đẹp: 1 điểm

Câu B2: 

- Hoàn thành cột tổng cộng đúng công thức: 2 điểm

- Hoàn thành cột Trung bình đúng công thức: 1 điểm

Buôn Hồ, Ngày 26  tháng 4 năm 2023

DUYỆT TKT       GVBM

Lê Nguyễn Ngọc Hạnh

BGH DUYỆT
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